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NĂM HỌC 2011-2012 

STT Họ và Tên TK TK CK 

1 Trương Thị Minh Thùy 9.50 8.00 8.00 

1 Phạm Văn Thường 10.50 10.00 10.00 

1 Nguyễn Phúc Thịnh 8.50 8.00 9.00 

1 Đào Đức Nhã 8.50 8.00 9.00 

1 Chung Thị Thu Thủy 8.50 8.00 8.00 

2 Phan Minh Toàn 8.50 8.00 9.00 

2 Đinh Duy Tiến 8.50 8.00 9.00 

2 Hoàng Thị Thu Hiền 8.50 8.00 9.00 

2 Thái Hà Hoài Thư 9.50 8.00 9.00 

2 Phạm Thị Thùy Trang 8.50 8.00 10.00 

3 Lê Thị Diễm Trúc 9.50 8.00 9.00 

3 Trần Đình Trung 8.50 7.00 8.50 

3 Nguyễn Huỳnh Trung 8.50 8.00 8.50 

3 Thái Thị Kim Trang 8.50 8.00 10.00 

3 Mã Ngọc Thanh 8.50 8.00 9.00 

4 Đặng Thị Ánh Tuyết 8.50 8.50 9.00 

4 Lê Nguyễn Nhựt Minh 8.50 8.00 10.00 

4 Trần Hoàng Tuấn 8.50 8.00 9.00 

4 Nguyễn Hoài Thanh Trúc 8.50 8.00 9.00 

5 Dương Thị Thanh Tuyền 8.50 8.00 9.00 

5 Đàm Bá Việt 9.50 7.50 9.00 

5 Trần Kim Anh Vũ 7.50 7.00 8.00 

5 Nguyễn Vũ Anh 8.50 7.50 9.00 

6 Lê Hạ Vũ 8.50 7.50 10.00 

6 Nguyễn Thị Xuân 9.50 8.00 9.00 

6 Nguyễn Công Vũ 9.50 7.50 9.00 

6 Nguyễn Thành Luân 8.50 7.00 8.00 

6 Phan Thị Thanh Nhàn 8.50 8.00 10.00 

 


